
     O N  ỈN    N   ỊN  

*** 

Số: 901 CV/TĐTN-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện công 

khai tài chính năm 2018 

              O N  N          M N  
 

    ình Đ nh  ngà  2  tháng 8 năm 2019 

   

Kính gửi:  ở  ài chính  ình  ịnh 

Tỉnh đoàn Bình Định báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 .  ình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc: 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: Không có 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 02 đơn vị  

Stt  ên đơn vị  ơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung  ình thức  hời gian 

 úng 

nội dung 

 hưa 

đúng nội 

dung 

 úng 

hình 

thức 

 hưa 

đúng 

hình 

thức 

 úng 

thời gian 

 hưa 

đúng thời 

gian 

I  ơn vị dự 

toán  

            

 Tỉnh Đoàn 

Bình Định 

x  x  x  

II  ơn vị được 

ngân sách 

nhà nước hỗ 

trợ thuộc,trực 

thuộc 

            

1 Trung tâm 

hoạt động 

Thanh thiếu 

nhi tỉnh 

x    x    x    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


  . Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định: Không có 

  

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu V, KT 

 M.  AN   ƯỜNG VỤ  ỈN   O N 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vĩnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ỘNG  ÒA XÃ  Ộ    Ủ NG ĨA V Ệ  NAM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

---------------------- 

 ơn vị:  ỉnh đoàn  ình  ịnh 

 hương:511 

  ÔNG  ÁO 

 ÔNG K A  QUYẾ   OÁN   U -     NGU N N NN, NGU N K Á  

năm 2018 

Đơn v  tính: Đồng 

 ố 

TT  hỉ tiêu 

 ố liệu báo cáo 

quyết toán 

 ố liệu quyết 

toán được 

duyệt 

A Quyết toán thu     

I  ổng số thu 0 0 

1  Thu phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch vụ 

) 

  

  

3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)     

4 Thu sự nghiệp khác     

  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

II  ố thu nộp N NN 0 0 

1 Phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch vụ 

) 

  

  

3  Hoạt động sự nghiệp khác     



  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

III  ố được để lại chi theo chế độ 0 0 

1  Phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch vụ 

) 
  

  

3  Thu viện trợ     

4 Hoạt động sự nghiệp khác     

  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 9.657.302.967 9.657.302.967 

I Kinh phí chi thường xuyên 4.471.806.497 4.471.806.497 

1 

Loại 340 khoản 361 (chi tiết kèm 

theo) 

4.474.806.497  4.474.806.497  

   - Mục: 6000  1.533.611.655  1.533.611.655 

   + Tiểu mục: 6001  1.455.206.545  1.455.206.545 

   + Tiểu mục: 6003 76.669.460 76.669.460 

 

+ Tiểu mục: 6049 1.735.650 1.735.650 

 

- Mục 6050 144.003.410 144.003.410 

 

+ Tiểu mục: 6051 36.608.000 36.608.000 

 

+ Tiểu mục: 6099  107.395.410 107.395.410 

 

- Mục 6100 1.147.240.694 1.147.240.694 

 

+ Tiểu mục: 6101 143.439.574 143.439.574 

 

+ Tiểu mục: 6105 19.165.000 19.165.000 

 

+ Tiểu mục: 6115 7.298.463 7.298.463 



 

+ Tiểu mục: 6123 550.887.083 550.887.083 

 

+ Tiểu mục: 6124 394.813.806 394.813.806 

 

+ Tiểu mục: 6149 31.636.768 31.636.768 

 

- Mục: 6200 23.530.000 23.530.000 

 

+  iểu mục: 6201 23.530.000 23.530.000 

 

- Mục: 6250 1.820.000 1.820.000 

 

+ Tiểu mục: 6299 1.820.000 1.820.000 

 

-  Mục: 6300 415.650.942 415.650.942 

 

+ Tiểu mục: 6301 323.667.255 323.667.255 

 

+ Tiểu mục: 6302 53.591.275 53.591.275 

 

+ Tiểu mục: 6303 36.186.000 36.186.000 

 

+ Tiểu mục: 6304 2.206.412 2.206.412 

 

- Mục 6400 447.090.000 447.090.000 

 

+ Tiểu mục: 6404 447.090.000 447.090.000 

 

- Mục 6500 160.762.019 160.762.019 

 

+ Tiểu mục: 6501 65.204.571 65.204.571 

 

+ Tiểu mục: 6502 9.322.488 9.322.488 

 

+ Tiểu mục: 6503 83.339.960 83.339.960 

 

+ Tiểu mục: 6504 2.895.000 2.895.000 

 

- Mục 6550 78.428.500 78.428.500 

 

+ Tiểu mục: 6551 43.577.500 43.577.500 

 

+ Tiểu mục: 6553 8.025.000 8.025.000 

 

+ Tiểu mục: 6599 26.826.000 26.826.000 

 

- Mục 6600 78.718.177 78.718.177 

 

+ Tiểu mục: 6601 15.392.252 15.392.252 



 

+ Tiểu mục: 6603 25.909.325 25.909.325 

 

+ Tiểu mục:6605 14.110.800 14.110.800 

 

+ Tiểu mục: 6608 8.305.800 8.305.800 

 

+ Tiểu mục: 6618 15.000.000 15.000.000 

 

- Mục 6650 122.999.500 122.999.500 

 

+ Tiểu mục: 6651 27.549.500 27.549.500 

 

+ Tiểu mục: 6655 21.400.000 21.400.000 

 

+ Tiểu mục: 6699 74.050.000 74.050.000 

 

- Mục 6700 91.811.500 91.811.500 

 

+ Tiểu mục: 6701 25.396.500 25.396.500 

 

+ Tiểu mục: 6702 46.115.000 46.115.000 

 

+ Tiểu mục: 6703 8.500.000 8.500.000 

 

+ Tiểu mục: 6704 11.000.000 11.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6749 800.000 800.000 

 

- Mục 6750 123.150.000 123.150.000 

 

+ Tiểu mục: 6799 123.150.000 123.150.000 

 

- Mục 6800 15.918.000 15.918.000 

 

+ Tiểu mục: 6802 12.768.000 12.768.000 

 

+ Tiểu mục: 6805 950.000 950.000 

 

+ Tiểu mục: 6849 2.200.000 2.200.000 

 

- Mục 6900 27.331.000 27.331.000 

 

+ Tiểu mục: 6901 10.100.000 10.100.000 

 

+ Tiểu mục: 6912 3.211.000 3.211.000 

 

+ Tiểu mục: 6913 8.130.000 8.130.000 

 

+ Tiểu mục: 6949 5.890.000 5.890.000 



 

- Mục 7000 20.180.000 20.180.000 

 

+ Tiểu mục: 7049 20.180.000 20.180.000 

 

- Mục 7750 42.561.100 42.561.100 

 

+ Tiểu mục: 7756 1.561.500 1.561.500 

 

+ Tiểu mục: 7799 40.999.600 40.999.600 

II Kinh phí không thường xuyên 5.182.496.470 5.182.496.470 

1  

Loại 070 khoản 083 (chi tiết kèm 

theo) 

30.834.000 30.834.000 

 

- Mục 6750 30.834.000 30.834.000 

 

+ Tiểu mục: 6758 30.834.000 30.834.000 

2 

Loại 070 khoản 085 (chi tiết kèm 

theo) 

300.935.000 300.935.000 

 

- Mục 6750 300.935.000 300.935.000 

 

+ Tiểu mục: 6651 42.360.000 42.360.000 

 

+ Tiểu mục: 6652 8.400.000 8.400.000 

 

+ Tiểu mục: 6653 8.760.000 8.760.000 

 

+ Tiểu mục: 6654 50.050.000 50.050.000 

 

+ Tiểu mục: 6655 42.000.000 42.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6658 95.625.000 95.625.000 

 

+ Tiểu mục: 6699 53.740.000 53.740.000 

3 

Loại 250 khoản 278 (chi tiết kèm 

theo) 

112.718.000 112.718.000 

 

- Mục 7000 112.718.000 112.718.000 

 

+ Tiểu mục: 7049 112.718.000 112.718.000 

4 

Loại 340 khoản 361 (chi tiết kèm 

theo) 

4.738.009.470 4.738.009.470 



 

- Mục 6500 10.653.500 10.653.500 

 

+ Tiểu mục: 6503 10.653.500 10.653.500 

 

- Mục 6600 189.609.970 189.609.970 

 

+ Tiểu mục: 6603 4.409.970 4.409.970 

 

+ Tiểu mục: 6608 185.200.000 185.200.000 

 

- Mục 6650 618.408.000 618.408.000 

 

+ Tiểu mục: 6651 14.413.000 14.413.000 

 

+ Tiểu mục: 6653 9.000.000 9.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6654 69.100.000 69.100.000 

 

+ Tiểu mục: 6655 37.000.000 37.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6658 143.000.000 143.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6699 345.895.000 345.895.000 

 

- Mục 6700 223.404.000 223.404.000 

 

+ Tiểu mục: 6701 116.534.000 116.534.000 

 

+ Tiểu mục: 6702 46.645.000 46.645.000 

 

+ Tiểu mục: 6703 48.925.000 48.925.000 

 

+ Tiểu mục: 6749 11.300.000 11.300.000 

 

- Mục 6750 30.400.000 30.400.000 

 

+ Tiểu mục: 6799 30.400.000 30.400.000 

 

- Mục 6900 150.000.000 150.000.000 

 

+ Tiểu mục: 6901 150.000.000 150.000.000 

 

- Mục 7000 3.462.417.500 3.462.417.500 

 

+ Tiểu mục: 7012 101.470.000 101.470.000 

 

+ Tiểu mục: 7049 3.360.947.500 3.360.947.500 

 

- Mục 7750 29.716.500 29.716.500 



 

+ Tiểu mục: 7756 16.500 16.500 

 

+ Tiểu mục: 7799 29.700.000 29.700.000 

 

- Mục 7850 23.400.000 23.400.000 

 

+ Tiểu mục: 7854 23.400.000 23.400.000 

C Quyết toán chi nguồn khác     

   - Mục:     

   + Tiểu mục …     

   + Tiểu mục …     

 

  Ngà  2   tháng 8  năm 2019 

 hủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     O N  ỈN    N   ỊN  

*** 

Số:  229 QĐ/TĐTN-VP 
 

         O N  N          M N  
 

    ình Đ nh  ngà  27  tháng 8  năm 2019 

QUYẾ   ỊN  

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 

của  ỉnh đoàn  ình  ịnh 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

QUYẾ   ỊN : 

 iều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Tỉnh 

đoàn Bình Định (theo biểu đính kèm) 

 iều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên 

website của Tỉnh đoàn tại http://tuoitrebinhdinh.vn/category/cong-khai-tai-chinh. 

 iều 3. Thường trực và các Ban, Văn Phòng tổ chức thực hiện quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu VT, KT. 

TM. BAN   ƯỜNG VỤ  ỈN   O N 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vĩnh 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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